
LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG TUẦN 16 ( TỪ 09/12/2019 – 13/12/2019)  CÁC LỚP CNĐD - CNHS - CNĐD_ VLVH - 

CNĐD_GMHS - CNKXNK – PARAMEDIC - PHCN

SÁNG CHIỀU

07g30 - 08g20 TIẾT 1 13g30 - 14g20 TIẾT 5

08g30 - 09g20 TIẾT 2 14g30 - 15g20 TIẾT 6

09g30 - 10g20 TIẾT 3 15g30 - 16g20 TIẾT 7

10g30 - 11h20 TIẾT 4 16g30 - 17g20 TIET 8

1 2 3 4 5 6
CNKXNK1 CNKXNK2 CNKXNK3 CNKXNK4 CNĐD1(I) CNĐD1(II)

39 30 30 26 155/2 155/2

Thứ 2 07g30 - 9g20(Tiết 1&2) TTLS Grp 1 THI THUYẾT TRÌNH TT

09g30 - 11g20(Tiết 3&4) TTLS Grp 1  TTTN GIẢI PHẪU

P. KHÚC XẠ KHU B P. 205A KHU A TẠI BỘ MÔN
13g30 - 15g20(Tiết 5&6) NN BHNK (BM. NỘI) THI THUYẾT TRÌNH ĐHN&CHTĐD
15g30 - 17g20(Tiết 7&8) NN BHNK (BM. NỘI) TTTN - 205A ĐHN&CHTĐD

P. 301 KHU A P. 2 NN KHU B P. 205A KHU A P. 302 KHU A

Thứ 3 07g30 - 9g20(Tiết 1&2) VN&TGHM TTLS Grp 5/ TTLS Grp2 TT

09g30 - 11g20(Tiết 3&4) VN&TGHM TTLS Grp 5/ TTLS Grp2 GIẢI PHẪU

P. 2 NN KHU B P. KHÚC XẠ KHU B/611 ĐBP TẠI BỘ MÔN
13g30 - 15g20(Tiết 5&6) VISINH VN&TGHM TTLS Grp 1 SH-DT
15g30 - 17g20(Tiết 7&8) VISINH VN&TGHM TTLS Grp 1 SH-DT

P. 1 NN KHU B P. 2 NN KHU B P. KHÚC XẠ KHU B P. 302 KHU A

Thứ 4 07g30 - 9g20(Tiết 1&2) GDTC TTLS Grp 2 TTLS Grp 3 - 611/2 ĐBP TT

09g30 - 11g20(Tiết 3&4) GDTC TTLS Grp 2 TTLS Grp 3 - 611/2 ĐBP TIN HỌC

KHU B 611/2 ĐBP TẠI BỘ MÔN
13g30 - 15g20(Tiết 5&6) TCYT-CTYTQG -GDSK VN&TGHM TTLS Grp 2 SH-DT ĐHN&CHTĐD
15g30 - 17g20(Tiết 7&8) TCYT-CTYTQG -GDSK VN&TGHM TTLS Grp 2 SH-DT ĐHN&CHTĐD

P. 1 NN KHU B P. 2 NN KHU B P. KHÚC XẠ KHU B P. 302 KHU A P. 301 KHU A

Thứ 5 07g30 - 9g20(Tiết 1&2) SH&DT TTLS Grp 3 TTLS Grp 4 - 611/2 ĐBP GDTC

09g30 - 11g20(Tiết 3&4) SH&DT TTLS Grp 3 TTLS Grp 4 - 611/2 ĐBP GDTC

P. 301 KHU A P. KHÚC XẠ KHU B 611/2 ĐBP KHU B
13g30 - 15g20(Tiết 5&6) TT NTNKLS 2A TTLS Grp 3 THI THI
15g30 - 17g20(Tiết 7&8) TT NTNKLS 2A TTLS Grp 3 NN1 NN1

P. 205A KHU A P. KHÚC XẠ KHU B P. 603 KHU A P. 603 KHU A

Thứ 6 07g30 - 9g20(Tiết 1&2) NLCNMLN DTH-BTN TTLS Grp 5  TTLS Grp 5 - 611/2 ĐBP GDTC

09g30 - 11g20(Tiết 3&4) NLCNMLN DTH-BTN TTLS Grp 5 TTLS Grp 5 - 611/2 ĐBP GDTC

P. 301 KHU A P. 1 NN KHU B P. KHÚC XẠ KHU B 611/2 ĐBP KHU B
13g30 - 15g20(Tiết 5&6) KIỂM TRA BHNK (BM. NỘI) TTLS Grp 4 TT
15g30 - 17g20(Tiết 7&8) SH&DT BHNK (BM. NỘI) TTLS Grp 4 TIN HỌC

P. 603 KHU A P. 2 NN KHU B P. KHÚC XẠ KHU B TẠI BỘ MÔN

Thứ 7 07g30 - 9g20(Tiết 1&2) TTLS Grp 4 
09g30 - 11g20(Tiết 3&4) TTLS Grp 4  

P. KHÚC XẠ KHU B

09/12 - 13/12

TUẦN 16

GHI CHÚ 

THỜI 

GIAN 

GIẢNG 

DẠY 15g30 - 17g00

THEO HỌC 

CHẾ TÍN CHỈ

THEO NIÊN CHẾ

SÁNG: 07g30 - 09g00

09g30 - 11g00

CHIỀU: 13g30 - 15g00



LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG TUẦN 16 ( TỪ 09/12/2019 – 13/12/2019)  CÁC LỚP CNĐD - CNHS - CNĐD_ VLVH - 

CNĐD_GMHS - CNKXNK – PARAMEDIC - PHCN

Thứ 2 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 3 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 4 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 5 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 6 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 7 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

09/12 - 13/12

TUẦN 16

SÁNG CHIỀU

07g30 - 08g20 TIẾT 1 13g30 - 14g20 TIẾT 5

08g30 - 09g20 TIẾT 2 14g30 - 15g20 TIẾT 6

09g30 - 10g20 TIẾT 3 15g30 - 16g20 TIẾT 7

10g30 - 11h20 TIẾT 4 16g30 - 17g20 TIET 8

7 8 9 10 11 12
CNĐD2(I) CNĐD2(II) CNĐD HS2 CNĐD PHCN2 CNĐD3(I) CNĐD3(II)

150/2 150/2 20 16 110/2 110/2
THI THI THI THI TTLS TTLS

ĐDCS 1 ĐDCS 1 ĐDCS 1 ĐDCS 1 TTLS TTLS

P. 603 KHU A P. 603 KHU A P. 603 KHU A P. 603 KHU A
TT HCM
TT HCM

P. 303 KHU A
TTLS TTLS
TTLS TTLS

THI THI THI THI TTLS TTLS
NN 2 NN 2 NN 2 NN 2 TTLS TTLS

P. 603 KHU A P. 603 KHU A P. 603 KHU A P. 603 KHU A

TTLS TTLS
TTLS TTLS

TTLS TTLS
TTLS TTLS

TT HCM
TT HCM

P. 301 KHU A

CHIỀU: 13g30 - 15g00

15g30 - 17g00

THEO 

HỌC CHẾ 

TÍN CHỈ

GHI CHÚ 

THỜI 

GIAN 

GIẢNG 

DẠY

THEO NIÊN CHẾ

SÁNG: 07g30 - 09g00

09g30 - 11g00



LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG TUẦN 16 ( TỪ 09/12/2019 – 13/12/2019)  CÁC LỚP CNĐD - CNHS - CNĐD_ VLVH - 

CNĐD_GMHS - CNKXNK – PARAMEDIC - PHCN

Thứ 2 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 3 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 4 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 5 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 6 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 7 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

09/12 - 13/12

TUẦN 16

SÁNG CHIỀU

07g30 - 08g20 TIẾT 1 13g30 - 14g20 TIẾT 5

08g30 - 09g20 TIẾT 2 14g30 - 15g20 TIẾT 6

09g30 - 10g20 TIẾT 3 15g30 - 16g20 TIẾT 7

10g30 - 11h20 TIẾT 4 16g30 - 17g20 TIET 8

13 14 15 16 17 18
CNĐD3(GMHS) CNĐD HS3 PARAMEDIC(3) CNĐD4(I) CNĐD4(II) CNĐD4(GMHS)

21 19 15 40 52 15
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TT HCM TT HCM
TT HCM TT HCM

P. 303 KHU A P. 303 KHU A
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

DA LIỄU
DA LIỄU

P. 301 KHU A
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

THEO HỌC 

CHẾ TÍN 

CHỈ

GHI CHÚ 

THỜI 

GIAN 

GIẢNG 

DẠY

THEO NIÊN CHẾ

SÁNG: 07g30 - 09g00

09g30 - 11g00

CHIỀU: 13g30 - 15g00

15g30 - 17g00



LỊCH GIẢNG ĐƯỜNG TUẦN 16 ( TỪ 09/12/2019 – 13/12/2019)  CÁC LỚP CNĐD - CNHS - CNĐD_ VLVH - 

CNĐD_GMHS - CNKXNK – PARAMEDIC - PHCN

Thứ 2 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 3 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 4 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 5 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 6 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

13g30 - 15g20(Tiết 5&6)
15g30 - 17g20(Tiết 7&8)

Thứ 7 07g30 - 9g20(Tiết 1&2)
09g30 - 11g20(Tiết 3&4)

09/12 - 13/12

TUẦN 16

SÁNG CHIỀU

07g30 - 08g20 TIẾT 1 13g30 - 14g20 TIẾT 5

08g30 - 09g20 TIẾT 2 14g30 - 15g20 TIẾT 6

09g30 - 10g20 TIẾT 3 15g30 - 16g20 TIẾT 7

10g30 - 11h20 TIẾT 4 16g30 - 17g20 TIET 8

19 20 21 22 23 24
PARAMEDIC(4) CNĐDVLVH1 (I) CNĐDVLVH1 (II) CNĐDVLVH3 CNĐDVLVH3_GM CNĐDVLVH4

11 ? ? 75 50 152
THI LẦN 2 THI LẦN 2 07g30 - 09g00 Thứ 2
DƯỢC LÝ DƯỢC LÝ 09g30 - 11g00

P. 603 KHU A P. 603 KHU A
TT HCM 13g30 - 15g00
TT HCM 15g30 - 17g00

P. 203 KHU A

07g30 - 09g00 Thứ 3
09g30 - 11g00

13g30 - 15g00
15g30 - 17g00

07g30 - 09g00 Thứ 4
09g30 - 11g00

DTH 13g30 - 15g00
DTH 15g30 - 17g00

P. 203 KHU A

07g30 - 09g00 Thứ 5
09g30 - 11g00

TT HCM 13g30 - 15g00
TT HCM 15g30 - 17g00

P. 203 KHU A

07g30 - 09g00 Thứ 6
09g30 - 11g00

13g30 - 15g00
15g30 - 17g00

07g30 - 09g00 Thứ 7
09g30 - 11g00

THEO 

HỌC CHẾ 

TÍN CHỈ

GHI CHÚ 

THỜI 

GIAN 

GIẢNG 

DẠY

THEO NIÊN CHẾ

SÁNG: 07g30 - 09g00

09g30 - 11g00

CHIỀU: 13g30 - 15g00

15g30 - 17g00


